
UBND HUYỆN BA TƠ phụ lục 1 
TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC BẢNG PHÂN CÔNG, PHÂN NHIỆM NĂM HỌC 2023-2024

( Áp dụng từ ngày 02 tháng 1 năm 2024 đến  ngày 05 tháng 1 năm 2024). Từ tuần 18 đến ….
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 T/ C SỐ TIẾT THỰC DẠY
 VÀ KIÊM NHIỆM/ tuần

Môn
PHÂN CÔNG TIẾT DẠY

TC Thực
dạy  KN & CN 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Dạy Tiểu

học

1 Ngô Thị Nhị HT N. văn 2 0 2 2 PTC N. văn 2

2 Nguyễn Đình Tâm
PHT GDTC 4 0 4

4
PTCM GDĐP 1 1 1 1

GDTC
3 Nguyễn Thị Thúy Lệ TTCM T.Anh 19 6 25 22 TTT KHTN 3 Anh 3 3 3 3 3 3 2 2

4 Phạm Thị Mai Phượng GVHĐ CD-Sử
22

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1
19 3 22 Lịch sử 1 1

LS&ĐL 2 2 2 2 2 2

5 Ngô Hoàng Long TTCM GDTC
19 3 22

16
TTTKHTN 3 GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2
PT TDTT 3

6 Huỳnh Ngọc Duy
GV Nhạc 19 4 23

17
V Nghệ 2 Nhạc 1 1 1 1 1 1 11

CN6B 4

7

Lê Thị Tố Uyên TPCM Vật lý 16 8 24 23 PT SMAS
THCS KHTN 0 0 4 4 4 4
Tổ phó
KHTN 1 V Lý 2 2

HĐTNHN 3

8
Phạm Văn Ý GV KT-Sinh 19 3 22 12 PCTCĐ 3 Sinh 2 2

CN9A 4 KHTN(S) 4 4
LĐ 3 HĐNGLL

9
Lê Thị Ngọc Ngà GV CN 19 2 21 15 CN7A 4 CN 1 1 1 1 1 1 1 1 4

PTP  VL-CN 2 HĐTNHN 3

10
Nguyễn Thị Kim Cúc

GV Toán
19 7 26 20 CN8B 4 Toán 4 4 1 4

PTP Tin học 2 HĐTNHN 3
Tin học 4

11
Lê Thị Kim Ly GV tập

sự Toán 17 3 20 16 CN 7B 4 Toán 4 4 1
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KHTN, Hóa 2 2
HĐTNHN 3

12
Huỳnh Thị Ly Ly GV tập

sự Toán 17 6 23 19 CN 6A 4 Toán 4 4 2
Tin học 1 1 1 1 1 1

HĐTNHN 3

13
Nguyễn Thị Thu Hằng GV Ngữ văn 19 1 20 16 CN9B 4 Ngữ văn 4 4 5 3

HĐNGLL

14

Võ Thị Lệ Thu GV tập
sự Ngữ văn 19 4 23 23 Ngữ văn 4 4 4 4

HĐTNHN 3

GDĐP 2 2

15

Bùi Quang Hiển GV TH Địa lý 19 -3 16 10 CN8A 4 Địa lý 2 2

TVTLHĐ 2 LS&ĐL(Đ) 1 1 1 1 1 1

GDĐP

16 Phan Đình Sơn
TPT Nhạc 1 1

GV Nhạc -Đội 2 2 4 2 TVTLHĐ 2 GDĐP

17 Đinh Thị Mỹ Hậu GV TH Mỹ thuật 6 6 6 Mỹ thuật 1 1 1 1 1 1

18 Bùi Thị Thúy Nga GV Tiếng anh

Tổng cộng 246 55 301 243 58 29 29 29 29 30 30 25 25

Lưu ý: HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Nhị 
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Ghi chú
Địa Văn Sử CD Anh TD MT AN HĐNGLL TC

200 35 5,714286

Dạy từ tuần 1 đến 7 

TH

8

lớp 3

TH

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:2

9 0
2/1

0/2
024

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

qni_
th

cs
_b

angac 
) –

 T
rư

ờng T
H &

 T
HCS B

a N
gạc



BDCM
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UBND HUYỆN BA TƠ
TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Ngày 02/1/2024 đến ngày 05/1/2024(Tuần 18)

BUỔI CHIỀU
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

6A
TD KHTN HĐTN

HN
KHTN T.ANH Nhạc N.văn TOÁN

L.S&ĐL
(LS)

long Ý L Ly ý Lệ Duy Thu L Ly Phượng

6B
KHTN TD KHTN T.ANH

HĐTN
HN

Nhạc TOÁN N.văn L.S&ĐL
(LS)

Ý long ý Lệ Thu Duy L Ly Thu Phượng

7A
T.ANH

HĐTN
HN TD KHTN Nhạc TOÁN

L.S&ĐL
(LS) N.văn

Lệ Ngà long uyên Duy K Ly Phượng Thu

7B
TD HĐTN

HN
T.AN

H KHTN L.S&ĐL
(LS)

TOÁN N.văn

long K Ly Lệ uyên Phượng K Ly Thu

8A
Nhạc GDĐP L.S&Đ

L(LS) KHTN HĐT
NHN

T.ANH TD N.văn TOÁN

Duy Thu Phượng uyên Uyên Lệ long Hằng Cúc

8B
Nhạc

HĐTN
HN GDĐP L.S&Đ

L(LS)
KHT
N TD T.ANH N.văn TOÁN

Duy Cúc Thu Phượng uyên long Lệ Hằng Cúc

9A Hóa V. LÝ SINH ĐỊA TD TD N.văn TOÁN

K Ly uyên ý Hiển long long Hằng L Ly

9B
V. LÝ Hóa SINH ĐỊA TD TOÁN TD N.văn

uyên K Ly ý Hiển long Cúc long Hằng

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/12/2023 ;6:05
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đình Tâm
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